
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 29 Phố Linh Đường, Khu tập thể vận tải ô tô số 8, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT

0108867052

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa 
sổ, khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, 
sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết 
bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, 
chậu rửa mặt.

2220

3. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

4. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

5. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
( Loại trừ hoạt động nhà nước cấm)

4933

7. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
( Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

11. Bốc xếp hàng hóa 5224

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
( Trừ dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không)

5229

14. In ấn 1811

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ 
THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIENDAT AUTOMATIC MECHANICS 
AND TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TIENDAT TRADE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977033228
Email: Tiencokhibk@gmail.com            

                

Fax:
Website:
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15. Dịch vụ liên quan đến in 1812

16. Sao chép bản ghi các loại 1820

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
( Loại trừ hoạt động nhà nước cấm)

7730

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Sửa chữa thiết bị khác 3319

22. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

23. Sửa chữa thiết bị điện 3314

24. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

27. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

28. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

29. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng
- Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu

2829

30. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

31. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

32. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

33. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

34. Sản xuất máy luyện kim 2823

35. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

36. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818
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9.000.000.000 VNĐ

37. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

38. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

39. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

40. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

41. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

42. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

43. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết: Sản xuất vật phóng điện, đèn nóng sáng, đèn huỳnh 
quang, đèn tia cực tím, đèn dùng hồng ngoại,... đèn, thiết bị 
phụ và bóng đèn;
- Sản xuất thiết bị chiếu sáng treo cố định trên trần nhà;
- Sản xuất đèn treo nhiều ngọn;
- Sản xuất đèn bàn (đồ chiếu sáng cố định);
- Sản xuất thiết bị chăng đèn trên cây Nôel;
- Sản xuất lò sưởi điện;
- Sản xuất đèn flash;
- Sản xuất đèn điện diệt côn trùng;
- Sản xuất đèn lồng (cacbua, điện, gas, dầu lửa);
- Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho các phương tiện giao thông 
(trừ xe cộ);
- Sản xuất thiết bị chiếu sáng cố định trên đường phố (trừ đèn 
giao thông);

2740

44. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

45. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

46. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

47. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

48. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

3/4Thời gian đăng từ ngày 15/08/2019 đến ngày 14/09/2019



STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN TIẾN

Thôn Hòa Trung, Xã 
An Mỹ, Huyện Bình 
Lục, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

5.400.000.000 60,000 168004720

2 VŨ ĐỨC 
ĐẠT

Thôn Huổi Cánh, Xã 
Thanh An, Huyện 
Điện Biên, Tỉnh Điện 
Biên, Việt Nam

3.600.000.000 40,000 040362579

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       168004720
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hòa Trung, Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số 2020 nhà VP6, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN TIẾN Nam

20/12/1971 Kinh Việt Nam

10/06/2014 Công an Tỉnh Hà Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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